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1. Thông tin về giảng viên:

1.1. Giảng viên 1:

- Họ và tên:   Nguyễn Thị Phương Thùy

- Chức danh, học vị:   Tiến sĩ

- Thời gian làm việc:  Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (8:00 -16:00)

- Địa điểm làm vịêc:  Khoa Ngôn ngữ học (tầng 3, nhà A); giảng dạy ở các giảng đường trong trường.

- Điện thoại cơ quan:  84-4-5588603     Email:  thuy81np@yahoo.com
1.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Đạt

- Chức danh, học vị: Phó Giáo sư. Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Địa điểm làm việc: Khoa Ngôn ngữ học, tầng 3 nhà A.

- Điện thoại cơ quan:  84-4-5588603     Email:  datnh53@yahoo.com
2. Thông tin về môn học

-Tên môn học: 
Tiếng Việt trong tục ngữ- ca dao

- Mã môn học: 
LIN 3033

- Số tín chỉ: 

02

- Loại môn học:    
Tự chọn
- Môn học tiên quyết:  Tiếng Việt nâng cao 2

- Số giờ tín chỉ:     
30   trong đó:

      +  Lí thuyết:     
20

      +  Thực hành:  
06

      +  Tự học:        
04    

3. Mục tiêu môn học

3.1. Kiến thức:

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của môn học tiếng Việt trong tục ngữ ca dao.

- Hiểu được khái niệm tục ngữ, khái niệm ca dao, nắm được tiêu chí phân loại, kết quả phân loại tục ngữ, ca dao; đặc điểm, đặc trưng, ý nghĩa, tác dụng của tục ngữ, ca dao.

- Hiểu và phân tích được nội dung các câu tục ngữ, các bài ca dao. Hiểu được một số tri thức về thi pháp ngôn ngữ trong tục ngữ, ca dao.

- Hiểu được cách tri nhận của người Việt về thời gian, không gian trong tục ngữ, ca dao. Hiểu được thói quen tư duy và văn hóa của người Việt.

3.2. Kỹ năng:

- Biết cách nhận diện, so sánh, phân biệt tục ngữ với ca dao. Biết cách nhận diện, xác lập tiêu chí các loại tục ngữ, ca dao.

- Rèn luyện khả năng phân tích thi pháp ngôn ngữ trong ca dao, tục ngữ.

- Rèn luyện kĩ năng phân tích quan hệ giữa cấu trúc và ngữ nghĩa trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Biết cách vận dụng các lí thuyết về phân tích diễn ngôn, lí thuyết về hệ thống và cấu trúc để phân tích tục ngữ, ca dao.

- Rèn luyện kĩ năng phân tích ngôn ngữ văn bản, đặc biệt là kĩ năng phân tích tục ngữ, ca dao từ góc độ tri nhận.

- Biết cách vận dụng các kiến thức về tục ngữ, ca dao tiếng Việt để so sánh, đối chiếu với tục ngữ, ca dao của một ngôn ngữ khác, vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy và học tập tục ngữ, ca dao tiếng Việt.

3.3. Nhận thức:

- Hiểu được bản chất của tục ngữ, ca dao tiếng Việt và phong cách ngôn ngữ trong tục ngữ, ca dao.

- Nhận thức được quá trình vận động của tục ngữ, ca dao qua các thời kỳ đồng thời cũng nhận thức được vai trò, vị trí, ý nghĩa, giá trị của tục ngữ, ca dao trong văn học Việt Nam nói riêng, trong việc bảo tồn văn hóa- ngôn ngữ Việt Nam, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.



4. Tóm tắt nội dung môn học


Môn học này cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học các kiến thức cơ bản về tục ngữ, ca dao Việt Nam (đối tượng, nhiệm vụ, mục đích nghiên cứu, các tiêu chí xác lập và phân loại, phương pháp, thủ pháp phân tích, tiếp cận vai trò của ngôn ngữ trong tác phẩm văn học dân gian). Môn học này cũng trang bị cho sinh viên những kĩ năng và phương pháp phân tích các hướng tiếp cận khác nhau về tục ngữ, ca dao (theo hướng thi pháp học, phân tích diễn ngôn, tri nhận ngôn ngữ học, ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học nhân học…); phân tích các thủ pháp ngôn ngữ trong tục ngữ, ca dao; phân tích mối quan hệ giữa từ địa phương và ngôn ngữ toàn dân qua tục ngữ, ca dao; phân tích mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ trong tục ngữ, ca dao.
5. Nội dung chi tiết môn học

1. Khái niệm tục ngữ, ca dao.


1.1 Tục ngữ, ca dao dưới cách nhìn của văn học dân gian.


1.2 Tục ngữ, ca dao dưới cách nhìn của ngôn ngữ học.


1.3 So sánh sự giống và khác nhau giữa tục ngữ và ca dao.


1.4 Các tiêu chí phân loại và kết quả phân loại tục ngữ, ca dao.

2. Mục đích, đối tượng nghiên cứu và các phương pháp tiếp cận tục ngữ, ca dao.



2.1 Mục đích, đối tượng nghiên cứu




2.1.1 Mục đích nghiên cứu của môn học



2.1.2 Đối tượng nghiên cứu của môn học



2.2 Các phương pháp tiếp cận tục ngữ, ca dao



2.2.1 Tiếp cận tục ngữ, ca dao theo phương pháp xâu chuỗi.



2.2.2 Tiếp cận tục ngữ, ca dao theo phương pháp hệ thống và cấu trúc.



2.2.3 Tiếp cận tục ngữ, ca dao theo phương pháp nghiên cứu diễn ngôn.



2.2.4 Tiếp cận tục ngữ, ca dao theo phương pháp nghiên cứu của ngôn ngữ học tri nhận.



2.2.5 Tiếp cận tục ngữ, ca dao theo phương pháp của ngôn ngữ học xã hội và ngôn ngữ học nhân học.

3. Ôn tập các nội dung 1,2:



3.1 Thảo luận theo nhóm về các nội dung 1,2.



3.2 Thuyết trình theo nhóm về các nội dung 1,2.



3.3 Bài tập: Chọn một trong số các nội dung sau đây để làm bài tập:



3.3.1 Vận dụng lí thuyết và phương pháp nghiên cứu về hệ thống, cấu trúc để phân tích một bài ca dao.



3.3.2 Vận dụng lí thuyết và phương pháp nghiên cứu về hệ thống, cấu trúc để phân tích từ 10 đến 15 câu tục ngữ theo chủ đề nhất định.

4. Bài tập và thực hành trên lớp (1):



4.1 Vận dụng phương pháp phân tích diễn ngôn để phân tích, so sánh 2 bài ca dao với nhau.



4.2 Vận dụng phương pháp phân tích diễn ngôn để phân tích khoảng 10 câu tuc ngữ theo chủ đề nhất định.



4.3 Thuyết trình, thảo luận về bài tập ở 4.1, 4.2

5. Bài tập và thực hành trên lớp (2)



5.1 Vận dụng phương pháp nghiên cứu của ngôn ngữ học tri nhận để phân tích, so sánh thời gian vật lý và thời gian nghệ thuật trong một số câu tục ngữ, trong một số câu ca dao, bài ca dao.



5.2 Vận dụng phương pháp nghiên cứu của ngôn ngữ học tri nhận để phân tích, so sánh không gian vật lý và không gian nghệ thuật trong một số câu tục ngữ, trong một số câu ca dao, bài ca dao.



5.3 Thuyết trình, thảo luận về các bài tập ở mục 5.1 và 5.2

6. Các thủ pháp ngôn ngữ trong tục ngữ, ca dao.



6.1 Thủ pháp đối xứng



6.2 Thủ pháp so sánh



6.3 Thủ pháp ẩn dụ



6.4 Thủ pháp hoán dụ



6.5 Thủ pháp nhân hóa



6.6 Thủ pháp phóng đại



6.7 Thủ pháp nói vòng



6.8 Cách dùng từ xưng hô

7. Thực hành về các thủ pháp ngôn ngữ trong tục ngữ, ca dao (1).



7.1 So sánh sự giống và khác nhau giữa thủ pháp so sánh và ẩn dụ. Phân tích một số ví dụ để minh họa



7.2 So sánh các thủ pháp ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa và phóng đại với nhau. Với mỗi thủ pháp, chọn và phân tích một số ví dụ để minh họa.

8. Thực hành về các thủ pháp ngôn ngữ trong tục ngữ, ca dao (2).



8.1 Phân tích một số ví dụ để làm rõ vai trò của thủ pháp nói vòng trong ca dao, từ đó phân tích các lớp nghĩa hàm ẩn trong ví dụ cụ thể.



8.2 Phân tích cách sử dụng và tác dụng của việc dùng các từ xưng hô trong tục ngữ, ca dao qua một số ví dụ cụ thể.

9. Kiểm tra giữa học kỳ các nội dung 1,2,3,4,5,6,7

10. Mối quan hệ giữa từ toàn dân và tiếng địa phương trong tục ngữ, ca dao.



10.1 Khái niệm về từ toàn dân và tiếng địa phương.



10.2 Quan hệ giữa từ toàn dân và tiếng địa phương trong tục ngữ, ca dao.

11. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa trong tục ngữ, ca dao.



11.1 Nội dung phản ánh và nội hàm văn hóa



11.2 Ngôn ngữ biểu hiện và nội hàm văn hóa



11.3 Đặc điểm của nền văn hóa nông nghiệp biểu hiện qua ca dao, tục ngữ.



11.4 Đặc điểm của tiếng Việt trong tục ngữ, ca dao.

12. Nguồn gốc của một số câu tục ngữ, ca dao tiếng Việt và các phương tiện liên kết trong bài ca dao tiếng Việt.



12.1 Nguồn gốc của một số câu tục ngữ, ca dao tiếng Việt



12.1.1 Nguồn gốc của một số câu tục ngữ tiếng Việt



12.1.2 Nguồn gốc của một số câu ca dao tiếng Việt



12.2 Các phương tiện liên kết trong bài ca dao tiếng Việt



12.2.1 Phương tiện liên kết nội dung



12.2.2 Phương tiện liên kết hình thức

13. Phân tích nội hàm văn hóa trong tục ngữ, ca dao.



13.1 Phân tích nội hàm văn hóa trong một số câu tục ngữ cụ thể.



13.2 Phân tích nội hàm văn hóa trong một số câu ca dao cụ thể.



13.3 Sự giống và khác nhau về nội hàm văn hóa trong tục ngữ và trong ca dao.

14. Thảo luận trên lớp.



14.1 Thảo luận về đặc trưng của ngôn ngữ tiếng Việt trong tục ngữ và ca dao



14.2 Thảo luận về lời gián tiếp và lời trực tiếp trong ca dao.

15. Ôn tập, thi hoặc làm tiểu luận cuối học kỳ.


6.   Tài liệu phục vụ cho môn học

6.1  Tài liệu bắt buộc
1. Hữu Đạt (1996), Đặc điểm ngôn ngữ thơ và ca dao (nhìn từ góc độ giao tiếp), Tạp chí Ngôn ngữ, số 4.

2. Hữu Đạt (2000), Ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp của người Việt, NXB Văn hóa- Thông tin.

3.  Hữu Đạt (2011), Tri nhận không gian, thời gian trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt, NXB Từ điển Bách khoa.
4. Nguyễn Xuân Kính (1992), Thi pháp ca dao, NXB Khoa học Xã hội.

6.2  Tài liệu tham khảo thêm

5. Đỗ Hữu Châu (2001), Đại cương Ngôn ngữ học, tập 2, Ngữ dụng học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

6. Hoàng Thị Châu (2004), Phương ngữ học tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

7.Nguyễn Đức Dân (1998), Ngữ dụng học, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.

8.Hữu Đạt (2000), Ngôn ngữ thơ Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội.

9.Hữu Đạt (2001), Phong cách học tiếng Việt hiện đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Phan Thị Đào (2001), Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam, NXB Thuận Hóa 

11. Triều Nguyên (2003), Tiếp cận ca dao bằng phương pháp xâu chuỗi, NXB Thuận Hóa.

12. Nguyễn Thị Việt Thanh (1999), Hệ thống liên kết lời nói tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.

13. Hoàng Tiến Tựu (2000), Bình giảng ca dao, NXB Giáo dục.

14. Văn hóa dân gian, Những phương pháp nghiên cứu (1990), NXB Khoa học Xã hội.

* Chỉ dẫn: Các tài liệu này có ở Thư viện Quốc gia, Thư viện ĐHQGHN, Thư viện Trường ĐHKHXH&NV hoặc Phòng Tư liệu Khoa Ngôn ngữ học.

7.    Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học 
- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.  

- Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần. 

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá  kết quả học tập
8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	· Tham gia lớp học, thái độ học tập

· Kiểm tra bài cũ,  bài tập về nhà
	10%

	2
	Kiểm tra định kì
	Các nội dung thông báo trước
	30%

	3
	Thi hết môn/ tiểu luận
	Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	 Loại bài tập/kiểm tra
	                             Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập cá nhân
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Nộp đúng thời hạn. 

	 2.
	 Bài tập nhóm
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

5. Nộp đúng thời hạn.

	 3.
	 Bài kiểm tra/thi/ tiểu luận
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


          Duyệt                            Chủ nhiệm bộ môn                     Giảng viên

